	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 32/2006/QĐ-UBND
	Đồng Hới, ngày 4 tháng 7 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Cục trưởng Cục thuế tại Tờ trình số 696/TTLN-TC-CT ngày 21/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Quản lý giá (Bộ TC);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ TP);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH QB;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT, TM.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Thị Bích Lựa


QUY ĐỊNH
ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2006/QĐ-UBND ngày 4 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Quy định này áp dụng cho các trường hợp thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Giá các loại đất để tính thuê đất

Giá các loại đất để tính tiền thuê đất thực hiện theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm theo quy định của Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT
Điều 3. Đơn giá thuê đất:

1. Đơn giá thuê đất tại các đô thị và vùng ven:

- Khu vực nội thành phố Đồng Hới: 0,8%

- Khu vực ngoại thành phố Đồng Hới và thị trấn các huyện: 0,7%

- Khu vực các xã tiếp giáp với thành phố Đồng Hới; các xã ven thị trấn các huyện và khu thương mại; khu du lịch; khu công nghiệp không nằm trong đô thị: 0,6 %

- Các vị trí thuộc các khu vực trên có khả năng sinh lợi cao; có lợi thế trong việc sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; thương mại và dịch vụ áp dụng đơn giá tăng thêm từ 0,2 % đến 0,6 % so với quy định. 

(Có bản phụ lục kèm theo)

2. Đơn giá thuê đất tại khu vực nông thôn:

- Các xã thuộc huyện Minh hoá, huyện Tuyên hoá và các xã miền núi thuộc các huyện còn lại đơn giá : 0,4 %.

- Các xã nông thôn thuộc các huyện còn lại đơn giá: 0,5%.

- Khu vực trung tâm các xã, dọc Quốc lộ 1A, khu dân cư tập trung có lợi thế về khả năng sinh lợi trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đơn giá tăng thêm 0,1%.

3. Các lĩnh vực áp dụng giảm đơn giá thuê đất:

- Các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối đơn giá giảm 0,1% so với đơn giá thuê đất cùng loại.

-Các loại dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư đơn giá giảm 0,15% so với đơn giá thuê đất cùng loại.

-Các loại dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư đơn giá giảm 0,2% so với đơn giá thuê đất cùng loại.

- Các dự án được áp dụng giảm đơn giá nhưng đơn giá tối thiểu không được thấp hơn 0,25%.

4. Khung giá thuê mặt nước:

- Dự án sử dụng mặt nước cố định: Từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng/km2/năm.

- Dự án sử dụng mặt nước không cố định: Từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng/km2/năm.

Giá cho thuê mặt nước cho từng dự án do UBND tỉnh quy định cụ thể.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 4. Sở Tài chính có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán đơn giá thuê đất từng trường hợp cụ thể cho các hộ gia đình và cá nhân tại địa phương thuê đất để trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định.

2. Sở tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan quyết định, điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của Nhà nước ban hành.

Điều 5. Sở Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm: 

1. Hướng dẫn việc xác định loại đất, mục đích sử dụng đất, diện tích đất thuê, các loại giấy tờ liên quan khác về thuê đất, chuyển giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang thuê đất.

2. Hướng dẫn việc các định vị trí đất, hạng đất, phan hạng đất làm căn cứ để áp giá đơn giá thuê đất.

Điều 6. Cơ quan thuế có trách nhiệm: 

1. Cục Thuế tổng hợp danh sách các đơn vị (tổ chức) thuê đát, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính; Chi cục thuế các huyện, thành phố tổng hợp danh sách các hộ gia đình và cá nhân thuê đất, thuê mặt nước tại huyện, thành phố gửi phòng Tài chính - Kế hoạch để làm căn cứ xác định tiền thuê đất.

2. Quản lý các đối tượng thuê đất và chỉ đạo việc tổ chức thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của người thuê đất, thuê mặt nước: 

- Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng phương thức, thời hạn ghi trong hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước.

- Quá thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thông báo của cơ quan thuế mà không nộp đủ số tiền thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02%/tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nộp./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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BẢNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TĂNG THÊM TẠI HUYỆN MINH HOÁ


(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số: 32/2006/QĐ-UBND ngày 4/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Khu vực: Thị trấn Quy Đạt


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG

		TỪ

		ĐẾN

		ĐƠN GIÁ TĂNG THÊM

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Đường nội thị 

		Phía Nam cầu Quy Đạt

		UBND Thị trấn Quy Đạt cũ

		0,2%

		 



		2

		Đường nội thị 

		Trụ sở đội thuế số 1

		Nhà Ông Ấn

		0,2%

		 



		3

		Đường nội thị 

		UBND Thị trấn Quy Đạt cũ

		Trường cấp 3 

		0,2%

		 



		4

		Đường nội thị 

		Phía Bắc cầu Quy Đạt

		Nhà Anh Cường BS

		0,2%

		 



		5

		Đường nội thị 

		Nhà Anh Cường BS

		Sân Vận Động

		0,2%

		 



		6

		Đường nội thị 

		Sân Vận Động

		Ranh giới phía bắc Thị trấn

		0,2%

		 



		7

		Tuyến đường sau bến xe TT Quy Đạt

		 

		 

		0,2%

		 



		 

		

		 

		 

		 

		 





BẢNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TĂNG THÊM TẠI HUYỆN TUYÊN HOÁ


(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số: 32/2006/QĐ-UBND ngày 4/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Khu vực: Thị trấn Đồng Lê


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG

		TỪ

		ĐẾN

		ĐƠN GIÁ TĂNG THÊM

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Tuyến dọc quốc lộ 12A

		Đoạn từ cây xoài

		Cầu Vượt

		0,3%

		 



		2

		Đường nội thị 

		Tuyến phía Bắc chợ Đồng Lê

		 

		0,3%

		 



		3

		Đường nội thị 

		Nhà văn hoá

		Giáp quốc lộ 12A

		0,3%

		 



		4

		Đường nội thị 

		Ngã ba đường vào bệnh viện

		Đường vào trường trung học

		0,2%

		 



		5

		Đường nội thị 

		Cầu Vượt

		Đến cổng trường chính trị

		0,2%

		 



		6

		Đường nội thị 

		Ngã ba trạm điện

		Nhà văn hoá

		0,2%

		 



		7

		Đường nội thị 

		Nhà văn hoá

		Lâm trường

		0,2%

		 



		 8 

		Đường nội thị 

		Nhà văn hoá

		Nhà ông Hồng

		0,2%

		 



		9

		Đường nội thị 

		Nhà văn hoá

		Cầu Vượt

		0,2%

		 



		10

		Đường nội thị 

		Quốc lộ 12A

		Trường PTTH

		0,2%

		



		11

		Đường nội thị 

		Tuyến từ Chợ Đồng Lê

		Phòng Tài chính

		0,2%

		



		12

		Đường nội thị 

		Quốc lộ 12A

		Trường tiểu học

		0,2%

		



		13

		Đường nội thị 

		Cổng bệnh viện 

		Cổng Huyện uỷ

		0,2%

		



		14

		Đường nội thị 

		Khu vực chợ Đồng Lê

		

		0,2%

		



		 

		

		 

		 

		 

		 





BẢNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TĂNG THÊM TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH


(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số: 32/2006/QĐ-UBND ngày 4/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Khu vực: Thị trấn Ba Đồn


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG

		TỪ

		ĐẾN

		ĐƠN GIÁ TĂNG THÊM

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Tuyến dọc quốc lộ 12A

		Ngã tư xã Quảng Thọ

		Phía Đông cầu Kênh Kịa

		0,3%

		 



		2

		Đường nội thị 

		Ngã ba Đài tưởng niệm

		Chợ cũ

		0,3%

		 



		3

		Đường nội thị 

		Phía Đông chợ Ba Đồn

		Phía Tây chợ Ba Đồn

		0,3%

		 



		4

		Đường nội thị 

		Ngã tư cấp 3 

		Cầu vi sinh

		0,3%

		 



		5

		Đường nội thị 

		Phía nam chợ Ba Đồn

		

		0,2%

		 



		6

		Đường nội thị 

		Ngã tư cấp 3 

		Quốc lộ 12A

		0,2%

		 



		7

		Đường nội thị 

		Ngã tư Hội chữ thập đỏ

		Quốc lộ 12A

		0,2%

		 



		 8 

		Đường nội thị 

		Ngã tư Huyện uỷ

		Quốc lộ 12A

		0,2%

		 



		9

		Đường nội thị 

		Trung tâm Chính trị

		Quốc lộ 12A

		0,2%

		 



		10

		Đường nội thị 

		Ngã tư Huyện uỷ

		Bến đò

		0,2%

		



		11

		Đường nội thị 

		Đồn công an

		Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề

		0,2%

		



		12

		Đường nội thị 

		Ngã tư Hội chữ thập đỏ

		Cầu xưởng cưa

		0,2%

		



		13

		Đường nội thị 

		Nhà chị Mùi

		Quốc lộ 12A

		0,2%

		



		14

		Đường nội thị 

		Nhà Anh Bình

		Quốc lộ 12A

		0,2%

		



		 

		

		

		

		

		 





BẢNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TĂNG THÊM TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH


(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số: 32/2006/QĐ-UBND ngày 4/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình)

		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG

		TỪ

		ĐẾN

		ĐƠN GIÁ TĂNG THÊM

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		KHU VỰC: TT Hoàn Lão

		

		

		

		



		1

		Đường quốc lộ 1A

		Nam Thị trấn Hoàn Lão

		Hòn Đá

		0,3%

		 



		2

		Đường nội thị

		Đường quanh chợ Hoàn Lão

		

		0,3%

		 



		3

		Đường quốc lộ 1A

		Hòn Đá

		Đồng Trạch

		0,2%

		 



		4

		Tỉnh lộ 2

		Ngã ba Hoàn Lão

		Cầu Hiểm

		0,2%

		 



		5

		Đường nội thị

		Tỉnh lộ 2

		Ngã ba Kẽ Rấy

		0,2%

		 



		6

		Đường nội thị

		Quốc lộ 1A

		Nhà văn hoá tiểu khu 2

		0,2%

		 



		7

		Đường nội thị

		Quốc lộ 1A

		Trung tâm GDTX

		0,2%

		 



		 8 

		Đường nội thị

		Quốc lộ 1A

		Cầu phường Bún

		0,2%

		 



		9

		Đường nội thị

		Quốc lộ 1A

		Nhà văn hoá tiểu khu 1

		0,2%

		 



		10

		Đường nội thị

		Quốc lộ 1A

		Nhà ông Thực

		0,2%

		



		11

		Đường nội thị

		Quốc lộ 1A

		Nhà bà Nhị

		0,2%

		



		12

		Đường nội thị

		Nhà ông Lê Hữu Thịnh

		Công an huyện

		0,2%

		



		13

		Đường nội thị

		Mặt trận cũ

		Nhà văn hoá tiểu khu 2

		0,2%

		



		14

		Đường nội thị

		Quốc lộ 1A

		Nhà ông Duyệt

		0,2%

		



		15

		Đường nội thị

		Phòng giáo dục

		Nhà ông Vinh

		0,2%

		



		

		KHU VỰC: TTNT Việt Trung

		

		 

		 

		



		1

		Đường nội thị

		Cầu Ông Trẹt

		Trụ sở UBND Thị trấn

		0,2%

		



		2

		Đường nội thị

		Chợ Thị trấn

		Trụ sở Cty cao su Việt Trung

		0,2%

		



		3

		Đường nội thị

		Đường quanh chợ Thị trấn

		

		0,2%

		





BẢNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TĂNG THÊM TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI


(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số: 32/2006/QĐ-UBND ngày 4/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Khu vực: Thành phố Đồng Hới


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG

		TỪ

		ĐẾN

		ĐƠN GIÁ TĂNG THÊM

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Quang Trung

		

		

		

		 



		

		 

		Giáp đường Hùng Vương

		Cầu Dài

		 0,6 %

		 



		

		 

		Cầu Dài

		XN Súc Sản

		0,4%

		 



		2

		Đường Hùng Vương

		Giáp đường Quang Trung

		Giáp đường Lý Thường Kiệt

		0,6%

		 



		3

		Đường Lý Thường Kiệt

		

		 

		

		 



		

		 

		Giáp đường Hùng Vương

		Ngã ba chợ Bắc Lý

		0,6%

		 



		

		 

		Ngã ba chợ Bắc Lý

		Giáp Cầu xa Lộc đại

		0,4%

		 



		

		 

		Giáp cầu xa Lộc Đại

		Giáp dốc Lộc Đại

		0,3%

		 



		4

		Trần Hưng Đạo

		

		 

		

		 



		

		 

		Bờ sông Nhật Lệ

		Phía Đông Chân Cầu vượt

		0,6%

		



		

		 

		Phía Tây chân Cầu vượt

		Ngã ba đường 3B& H.Diệu

		0,4%

		



		5

		Mẹ Suốt

		Bờ sông nhật Lệ

		Quảng Bình quan

		0,6%

		



		6

		Nguyễn Hữu Cảnh

		Giáp đường Quang Trung

		Giáp đường Trần Hưng đạo

		0,6%

		



		7

		Hữu Nghị

		Giáp đường Trần Hưng đạo

		Ngã ba chợ Bắc Lý

		0,6%

		



		8

		Lê Lợi

		Quảng Bình quan

		Cống 10

		0,5%

		 



		9

		Lê Quý Đôn

		Bờ sông Nhật Lệ

		Giáp đường Lý Thường Kiệt

		0,4%

		



		10

		Quách Xuân Kỳ

		Giáp đường Hương Giang

		Đường Nguyễn Du

		0,4%

		



		11

		Hương Giang

		 Cầu Dài

		Giáp đường Quách Xuân Kỳ

		0,4%

		



		12

		Nguyễn Du

		Giáp đường Quách Xuân Kỳ

		Giáp đường Trương Pháp

		0,4%

		



		13

		Trương Pháp

		

		 

		

		



		

		 

		Giáp đường Nguyễn Du

		Đến hết khách sạn Công đoàn

		0,4%

		



		

		 

		Giáp khách sạn Công đoàn

		Giáp xã Quang Phú

		0,3%

		



		14

		Thanh Niên

		Giáp đường Quang Trung

		Giáp đường Nguyễn Trãi

		0,4%

		



		15

		Hoàng Diệu

		Ngã tư giáp đường 3B

		Cây xăng vật tư

		0,3%

		



		16

		Võ Thị Sáu

		Giáp đường Trần Hưng đạo

		UBND phường Nam Lý

		0,4%

		



		17

		Thuận Lý

		Giáp đường Hoàng Diệu

		Ga Đồng Hới

		0,4%

		



		18

		Lâm Uý

		Giáp đường Mẹ Suốt

		Giáp đường Nguyễn Viết Xuân

		0,3%

		



		19

		Nguyễn Trãi

		Giáp đường Quang Trung

		Giáp đường Quách Xuân Kỳ

		0,4%

		



		

		KHU VỰC: NGOẠI TP

		 

		 

		 

		



		1

		Lý Thái Tổ

		Từ Đông chợ Cộn

		Trụ sở UBND phường Đồng Sơn

		0,2%

		



		2

		Đường Quốc Lộ 1A

		Dốc Lộc Đại

		Nam Trạm Cân

		0,2%

		



		3

		Quang Trung

		Súc sản 

		Giáp huyện Quảng Ninh

		0,2%

		



		

		

		

		

		

		





BẢNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TĂNG THÊM TẠI HUYỆN LỆ THỦY


(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số: 32/2006/QĐ-UBND ngày 4/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình)

		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG

		TỪ

		ĐẾN

		ĐƠN GIÁ TĂNG THÊM

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		Khu vực: TT Kiến Giang

		

		

		

		



		1

		Đường nội thị 

		Ngã tư Bưu điện

		Bến đò chợ Tréo

		0,3%

		 



		2

		Đường nội thị 

		Ngã tư Bưu điện

		Trụ sở UBND xã Liên Thuỷ

		0,2%

		 



		3

		Đường nội thị (đường 16)

		Ngã ba NH qua cầu Phong Liên

		Cầu Phong Xuân

		0,2%

		 



		4

		Đường nội thị 

		Ngã ba dường 16 mới và cũ

		Đường 16 mới cầu Kiến Giang

		0,2%

		 



		5

		Đường nội thị 

		Trụ sở UBND huyện

		Cầu Phong Liên

		0,2%

		 



		6

		Đường nội thị 

		Cầu Phong Xuân

		Kho A392

		0,2%

		 



		7

		Đường nội thị 

		Cầu Kiến Giang

		Hết địa phận Kiến Giang

		0,2%

		 



		 8 

		Đường nội thị 

		Giáp đường vào TT y tế

		Cống Quảng Cư

		0,2%

		 



		9

		Đường nội thị 

		Đường nội vùng TĐC

		Thượng Giang

		0,2%

		 



		

		Khu vực: TT NT Lệ Ninh

		 

		 

		 

		



		

		Đường nội thị 

		Đường Hồ Chí Minh

		Chợ Nông trường Lệ Ninh

		0,2%

		



		 

		

		

		

		

		 





BẢNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TĂNG THÊM TẠI HUYỆN QUẢNG NINH


(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số: 32/2006/QĐ-UBND ngày 4/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Khu vực: Thị trấn Quán Hàu


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG

		TỪ

		ĐẾN

		ĐƠN GIÁ TĂNG THÊM

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Khu vực chợ Quán Hàu

		

		

		0,3%

		 



		2

		Quốc lộ 1A mới

		Nhà ông Ngô Quốc Văn

		Cầu mới Quán Hàu

		0,3%

		 



		3

		Quốc lộ 1A cũ

		Bưu điện

		Phà Quán Hàu

		0,2%

		 



		4

		Quốc lộ 1A mới

		Nhà ông Ngô Quốc Văn

		Tiếp giáp xã Lương Ninh

		0,2%

		 



		5

		Đường 4 B

		Phà Quán Hàu

		Trường cấp II Thị trấn Quán Hàu

		0,2%

		 



		6

		Quốc lộ 1A cũ

		Bưu điện

		Chợ mới Quán Hàu

		0,2%
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